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1 2 2 3 = 4 + 5 4 5

1 37.8D06.0589
Bóc nang âm đạo, tầng sinh môn, nhân 

chorio âm đạo
2,237,000 1,237,000 1,000,000

2 37.8D06.0687 Bóc nhân xơ tử cung 7,444,000 5,944,000 1,500,000

3 37.8D06.0683 Cắt (bóc) u nang buồng trứng 4,835,000 2,835,000 2,000,000

4 37.8D06.0627 Cắt cụt cổ tử cung 4,138,000 2,638,000 1,500,000

5 37.8D06.0681
Cắt một nửa TC trong viêm PP, khối u 

dính
5,704,000 3,704,000 2,000,000

6 37.8D06.0683 Cắt phần phụ 4,835,000 2,835,000 2,000,000

7 37.8D06.0655 Cắt polype cổ tử cung 3,068,000 1,868,000 1,200,000

8 37.8D06.0681 Cắt toàn bộ tử cung đường bụng 6,204,000 3,704,000 2,500,000

9 37.8D06.0657
Cắt tử cung đường âm đạo + Sửa hội 

âm
6,064,000 3,564,000 2,500,000

10 37.8D05.0489 Cắt u mạc treo không cắt ruột 6,482,000 4,482,000 2,000,000

11 37.8D06.0653 Cắt u nang vú hay u vú lành 4,253,000 2,753,000 1,500,000

12 37.8D06.0662 Cắt vách ngăn âm đạo 3,051,000 2,551,000 500,000

13 37.8D06.0709
Đặt prolene cố định sàn chậu vào mõm 

nhô xương cụt
6,449,000 3,949,000 2,500,000

14 37.8D06.0669
Khâu tầng sinh môn rách phức tạp đến 

cơ vòng
4,735,000 2,735,000 2,000,000

15 37.8D06.0627 Khoét chóp cổ tử cung 4,138,000 2,638,000 1,500,000

16 37.8D06.0632 Lấy khối máu tụ tầng sinh môn âm đạo 3,147,000 2,147,000 1,000,000

17 37.8D06.0664 Lấy khối máu tụ thành nang 5,594,000 3,594,000 2,000,000

18 37.8D06.0631
Lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch 

nhỏ
3,728,000 2,728,000 1,000,000

19 37.8D06.0685 Mổ bụng thăm dò 3,673,000 2,673,000 1,000,000

20 37.8D06.0693 Mở thông vòi trứng hai bên 7,851,000 5,851,000 2,000,000

21 37.8D06.0680 Mổ xén góc tử cung do thai sừng 5,335,000 3,335,000 2,000,000

22 37.8D06.0687 Nội soi bóc nhân xơ 8,444,000 5,944,000 2,500,000

23 37.8D06.0688
Nội soi buồng tử cung cắt đốt nhân xơ 

tử cung
7,886,000 5,386,000 2,500,000

24 37.8D06.0688 Nội soi buồng tử cung cắt polype 7,386,000 5,386,000 2,000,000

25 37.8D06.0697 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán 5,791,000 4,791,000 1,000,000

26 37.8D06.0636 Nội soi buồng tử cung để sinh thiết 5,785,000 4,285,000 1,500,000

27 37.8D06.0688 Nội soi buồng tử cung tách dính 8,386,000 5,386,000 3,000,000

28 37.8D06.0689 Nội soi cắt phần phụ, ống dẫn trứng 6,899,000 4,899,000 2,000,000

29 37.8D06.0690 Nội soi cắt tử cung 8,242,000 5,742,000 2,500,000

30 37.8D06.0688
Nội soi gỡ dính, bơm kích thích 2 vòi 

trứng
7,386,000 5,386,000 2,000,000

31 Nội soi lạc nội mạc tử cung 7,399,000 4,899,000 2,500,000

32 37.8D06.0697 Nội soi ổ bụng chẩn đoán 9,791,000 4,791,000 5,000,000
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33 37.8D06.0700 Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai 6,068,000 4,568,000 1,500,000

34 37.8D06.0700 Nội soi triệt sản 6,568,000 4,568,000 2,000,000

35 37.8D06.0689 Nội soi u nang buồng trứng 6,399,000 4,899,000 1,500,000

36 37.8D06.0681 Phẫu thuật cắt tử cung bán phần 5,704,000 3,704,000 2,000,000

37 37.8D06.0671 Phẫu thuật lấy thai lần 1 4,223,000 2,223,000 2,000,000

38 37.8D06.0672 Phẫu thuật lấy thai lần 2 4,773,000 2,773,000 2,000,000

39 37.8D06.0672 Phẫu thuật lấy thai lần 3 trở lên 5,273,000 2,773,000 2,500,000

40 37.8D06.0671 Phẫu thuật lấy thai trong đa thai 4,723,000 2,223,000 2,500,000

41 37.8D06.0704
Phẫu thuật tạo hình âm đạo(nội soi kết 

hợp)
8,211,000 5,711,000 2,500,000

42 37.8D06.0705
Phẫu thuật tạo hình âm đạo(dị dạng 

đường dưới )
6,362,000 3,362,000 3,000,000

43 37.8D06.0665
Phẫu thuật thai ngoài tử cung(vỡ có 

choáng)
5,053,000 3,553,000 1,500,000

44 37.8D06.0683
Phẫu thuật thai ngoài tử cung(không có 

choáng)
4,835,000 2,835,000 2,000,000

45 37.8D06.0689
Phẫu thuật thai ngoài tử cung qua nội 

soi (vỡ )
6,899,000 4,899,000 2,000,000

46 37.8D06.0689
Phẫu thuật thai ngoài tử cung qua nội 

soi (chưa vỡ)
6,899,000 4,899,000 2,000,000

47 37.8D06.0663 Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn 5,038,000 3,538,000 1,500,000

48 37.8D05.0493 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa 4,209,000 2,709,000 1,500,000

49 37.8D06.0711 Phẫu thuật Wertheim Meigs 8,010,000 5,910,000 2,100,000

50 37.8D06.0707
Thắt động mạch hạ vị(trong cấp cứu 

sản khoa)
5,757,000 4,757,000 1,000,000

51 37.8D06.0708
Thắt động mạch tử cung(trong cấp cứu 

sản phụ khoa)
4,741,000 3,241,000 1,500,000

52 37.8D06.0709 Treo mõm cắt vào dây chằng cùng gai 5,949,000 3,949,000 2,000,000

53 37.8D06.0709 Treo mõm cắt vào mõm nhô 6,449,000 3,949,000 2,500,000

54 37.8D06.0710 Treo tử cung vào dây chằng cùng gai 4,750,000 2,750,000 2,000,000

55 37.8D06.0710 Treo tử cung vào mõm nhô 4,750,000 2,750,000 2,000,000

56 37.8D06.0720
Vi phẫu tạo hình vòi(trứng nối lại vòi 

trứng)
7,919,000 6,419,000 1,500,000

57 37.8D06.0637
Nội soi buồng tử cung, ổ bụng chẩn 

đoán
5,246,000 2,746,000 2,500,000

58 37.8D06.0683 Mổ bóc u lạc nội mạc tử cung dính 4,335,000 2,835,000 1,500,000

59 37.8D06.0686 Mổ abces phần phụ 6,117,000 4,117,000 2,000,000

60 37.8D06.0720 Nội soi vi phẫu nối ống dẫn trứng 8,419,000 6,419,000 2,000,000

61 37.8D06.0688 Nội soi buồng tử cung cắt đốt vách ngăn 7,386,000 5,386,000 2,000,000

62 37.8D06.0698 Nội soi sa sinh dục 10,981,000 8,981,000 2,000,000

63 37.8D06.0636 Nội soi cắt đốt nội mạc tử cung 5,785,000 4,285,000 1,500,000

64 37.8D06.0698 Nội soi phục hồi sàn chậu 12,481,000 8,981,000 3,500,000

65 37.8D06.0685 Mổ thám sát 5,173,000 2,673,000 2,500,000

66 37.8D06.0697 Nội soi thám sát 7,291,000 4,791,000 2,500,000

67 37.8D06.0689 NS cat UBT + doan san 7,899,000 4,899,000 3,000,000

68 37.8D06.0593 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 4,177,000 2,677,000 1,500,000

69 37.8D06.0595
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ 

cắt tử cung bán phần
6,437,000 3,937,000 2,500,000

70 37.8D06.0610
Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa 

tạng vùng chậu
8,373,000 5,873,000 2,500,000

71 37.8D06.0657 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo 6,064,000 3,564,000 2,500,000



72 37.8D06.0658
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo 

có sự hỗ trợ của nội soi
8,224,000 5,724,000 2,500,000

73 37.8D06.0664
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể 

huyết tụ thành nang
5,594,000 3,594,000 2,000,000

74 37.8D06.0665
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có 

choáng
5,053,000 3,553,000 1,500,000

75 37.8D06.0666 Phẫu thuật Crossen 6,340,000 3,840,000 2,500,000

76 37.8D06.0670

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật 

cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi 

khâu B- lynch…)

5,556,000 4,056,000 1,500,000

77 37.8D06.0672 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 4,773,000 2,773,000 2,000,000

78 37.8D06.0674
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có 

sẹo mổ bụng cũ phức tạp 
5,881,000 3,881,000 2,000,000

79 37.8D06.0675

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh 

mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản 

khoa

5,635,000 4,135,000 1,500,000

80 37.8D06.0678 Phẫu thuật Manchester 6,009,000 3,509,000 2,500,000

81 37.8D06.0680 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung 4,835,000 3,335,000 1,500,000

82 37.8D06.0681 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung 5,704,000 3,704,000 2,000,000

83 37.8D06.0687 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung 8,444,000 5,944,000 2,500,000

84 37.8D06.0688

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt 

nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách 

ngăn; lấy dị vật

7,386,000 5,386,000 2,000,000

85 37.8D06.0690 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung 8,242,000 5,742,000 2,500,000

86 37.8D06.0693
Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi 

buồng tử cung + nội soi ổ bụng)
7,851,000 5,851,000 2,000,000

87 37.8D06.0695
Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung 

trong ổ bụng
6,852,000 5,352,000 1,500,000

88 37.8D06.0696
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + 

tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử 

cung

6,833,000 4,833,000 2,000,000

89 37.8D06.0697
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các 

bệnh lý phụ khoa
6,791,000 4,791,000 2,000,000

90 37.8D06.0698 Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ 10,981,000 8,981,000 2,000,000

91 37.8D06.0700 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ 6,568,000 4,568,000 2,000,000

92 37.8D06.0704
Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết 

hợp đường dưới)
8,211,000 5,711,000 2,500,000

93 37.8D06.0706
Phẫu thuật tạo hình tử cung 

(Strassman, Jones)
6,895,000 4,395,000 2,500,000

94 37.8D06.0707
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong 

cấp cứu sản phụ khoa
5,757,000 4,757,000 1,000,000

95 37.8D06.0709
Phẫu thuật treo bàng quang và trực 

tràng sau mổ sa sinh dục
5,949,000 3,949,000 2,000,000

96 37.8D06.0627 Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung 4,138,000 2,638,000 1,500,000

97 37.8D06.0631
Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua 

đường rạch nhỏ
3,728,000 2,728,000 1,000,000

98 37.8D06.0632
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

3,147,000 2,147,000 1,000,000

99 37.8D06.0636 Nội soi buồng tử cung can thiệp 6,285,000 4,285,000 2,000,000

100 37.8D06.0637 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán 3,746,000 2,746,000 1,000,000

101 37.8D06.0650
Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung 

ở tầng sinh môn, thành bụng
4,568,000 2,568,000 2,000,000



102 37.8D06.0653
Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u 

vú lành tính
4,253,000 2,753,000 1,500,000

103 37.8D06.0662
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở 

thông âm đạo
3,051,000 2,551,000 500,000

104 37.8D06.0669
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ 

vòng do rách phức tạp 
4,735,000 2,735,000 2,000,000

105 37.8D06.0671 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 4,223,000 2,223,000 2,000,000

106 37.8D06.0677 Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart 4,674,000 2,674,000 2,000,000

107 37.8D06.0679 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung 5,246,000 3,246,000 2,000,000

108 37.8D06.0683
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng 

hoặc cắt phần phụ
4,835,000 2,835,000 2,000,000

109 37.8D06.0685
Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí 

bệnh lý phụ khoa 
3,673,000 2,673,000 1,000,000

110 37.8D06.0689 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ 7,399,000 4,899,000 2,500,000

111 37.8D06.0705
Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng 

(đường dưới)
6,362,000 3,362,000 3,000,000

112 37.8D06.0708
Phẫu thuật thắt động mạch tử cung 

trong cấp cứu sản phụ khoa
4,741,000 3,241,000 1,500,000

113 37.8D06.0710 Phẫu thuật treo tử cung 5,250,000 2,750,000 2,500,000

114 37.8D06.0655 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 3,068,000 1,868,000 1,200,000

115 37.8D06.0659

Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người 

bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm 

vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung 

phức tạp

10,688,000 9,188,000 1,500,000

116 37.8D06.0660

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động 

mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau 

phẫu thuật sản khoa

8,615,000 7,115,000 1,500,000

117 37.8D06.0673

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có 

bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, 

HIV-AIDS, H5N1)

6,194,000 5,694,000 500,000

118 37.8D06.0676
Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong 

rau cài răng lược
9,137,000 7,637,000 1,500,000

119 37.8D06.0682
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn 

toàn và vét hạch chậu
7,364,000 5,864,000 1,500,000

120 37.8D06.0691
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn 

toàn và vét hạch chậu 
9,141,000 7,641,000 1,500,000

121 37.8D06.0711
Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận 

gốc + vét hạch) 
7,910,000 5,910,000 2,000,000

122 37.8D06.0720
Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại 

vòi trứng
7,919,000 6,419,000 1,500,000

123 37.8D06.0613 Đỡ đẻ ngôi ngược 2,327,000 927,000 1,400,000

124 37.8D06.0615 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 3,014,000 1,114,000 1,900,000

125 37.8D06.0617 Forceps hoặc Giác hút sản khoa 2,777,000 877,000 1,900,000

126 37.8D06.0626 Khâu vòng cổ tử cung 1,936,000 536,000 1,400,000

127 37.8D06.0614 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 2,075,000 675,000 1,400,000

128 37.8D06.0618
Sanh Không Đau(Công Sanh Theo 

YC)* (10)
1,136,000 636,000 500,000
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